
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

TT sản xuất

Nghỉ 

Nghỉ 

Thi TH dịch 

1,2.TH 

Thương mại

9h00

104B

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập
Chuyên sâu 

tốt nghiệp

13h-

16h30

Cô Dược 301B

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2022-2023)

     ( Tuần từ 21-11-2022 đến 26-11-2022)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

CBMA01-K12 

TC

Sáng

Chiều

TH01A-K13

Sáng

Sáng

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Chiều

QTKS01-K12 

TC

Sáng

Chiều

ATN01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng
Viết báo cáo 

thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập 

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập 

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập 

Tạm nghỉ

CBMA01A-K13

Sáng

Chiều

AQTKS01A+ 

AQTKS01B 

(AQTKS01-K13

Sáng

Chiều

ZTA01A-K13

Sáng

Chiều

ACBMA01A+ 

ACBMA01B 

(ACBMA01-

K13)

Sáng

Chiều

AHDDL01A-

K13

Chiều

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Nghỉ

Nghỉ 

Thực tập

Thực tập

Chuyên đề 

TN
8h30

Chuyên 

đề TN
8h30

Thầy Luân 302B T.Luân 302B

Chuyên đề 

tốt nghiệp 
08h30

Chuyên đề 

tốt nghiệp 
08h30

Chuyên đề 

tốt nghiệp 
08h30 Mobi 2 1-5

T.Cường 203B T. Cường 203B T. Cường 203B Thầy Nam 303B

CBMA01-TC 

K13

Sáng

Chiều

ACBMA01-TC 

K13

Sáng

Chiều

ACNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

ACNTT01B-

K13

Sáng

Chiều

CNTT01A-K13

Sáng

Chiều

TKĐH01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng
Thiết kế 

phối cảnh 

3D

1-5
Chuyên đề 

tốt nghiệp 
8h-11h

Chuyên đề 

tốt nghiệp 
8h-11h

Chuyên đề 

tốt nghiệp 
8h-11h

Thầy Nghi 303B Thầy Cường 203B Thầy Cường 203B
Thầy 

Cường
203B

LT Ứng 

dụng
6-10 Tin học 2 6-9

Thiết kế bản 

vẽ
6-10

Thầy Tùng
Pmáy nhà 

D
Cô Trà Pmáy nhà A Cô Hồng

Pmáy nhà 

D

Tiếng anh 

CN
13h-15h

C.Hạnh 104B

Thương mại 

điện tử
15h-17h

Lập trình 

trực quan 
15h-17h00

Thương mại 

điện tử 
15h-17h00

T.Ninh 302B T.Giang 302B Thầy Ninh 302B

Hệ thống 

điện động cơ
6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

6-10
Hệ thống 

điện động cơ
6-10

Thầy Chất PTH02 Thầy Chất PTH02 Thầy Chất PTH02

Hệ thống 

điện động cơ
6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

6-10
Hệ thống 

điện động cơ
6-10

Thầy Chất PTH02 Thầy Chất PTH02 Thầy Chất PTH02

ACNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

CNOT01A-K13 

+ CNOT01B-

K13

Chiều

Chiều

ATKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

CNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

ACNOT02A, 

ACNOT02B-

K13

Chiều

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Hệ thống 

điện động cơ
6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

6-10
Hệ thống 

điện động cơ
6-10

Thầy Chất PTH02 Thầy Chất PTH02 Thầy Chất PTH02

Hệ thống 

điện động cơ
6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

6-10
Hệ thống 

điện động cơ
6-10

Thầy Chất PTH02 Thầy Chất PTH02 Thầy Chất PTH02

Nghỉ

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

ZCNOT01A-

K13

Sáng

Chiều

CNOT-K13     

9+
Chiều

AKT01A-K13

Sáng

Chiều

ACNOT01A-

K13 + 

ACNOT01B-

K13, AOT02-

K14LT,OT02-

K14LT

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng
Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Khí nén và 

ĐK khí nén
1-5

Khí nén và 

ĐK khí nén
1-5

Khí nén và 

ĐK khí nén
1-5

Thầy Thái 303D Thầy Thái 302D Thầy Thái 302D

Khí nén và 

ĐK khí nén
6-10

Hướng dẫn 

sửa báo cáo 

TN

14h00

Thầy Thái 303D Thầy Kiên HT nhà C 

Hệ thống 

máy lạnh CN
2-5

Hệ thống 

máy lạnh 

CN

2-5

Thầy Lộc PTH nhà E Thầy Lộc 
PTH 

nhà E

Hệ thống 

máy lạnh CN
6-9

Hướng dẫn 

sửa báo cáo 

TN

14h00

Hệ thống 

máy lạnh 

CN

6-9

Thầy Lộc PTH nhà E thầy Kiên HT nhà C Thầy Lộc 
PTH 

nhà E

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Tin học
13h00 (4 

tiết)
Lạnh cơ bản 13h30-16h30 Lạnh cơ bản

13h30-

16h30

Cô Trà PMáy 502A Thầy Lộc PTH nhà E Thầy Lộc PTH nhà E

ĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

ĐL01A-K13

Sáng

Chiều

ATCNH01A-

K13

Sáng

Chiều

AQTKD01A-

K13

Sáng

Chiều

ĐL01-K13 CĐ 

9+

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng
Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

HT máy lạnh 

công nghiệp
2-5

TH điện tử 

cơ bản
2-5 

TH điện tử 

cơ bản
2-5 

HT máy 

lạnh công 

nghiệp

2-5

Thầy Lộc 
PTH nhà 

E(cs1)
T. Viết Hùng
 

PTH tầng 4 

nhà A cs1
T. Viết Hùng
 

PTH nhà A 

cs1
Thầy Lộc 

PTH 

nhà 

E(cs1)

HT máy lạnh 

công nghiệp
6-9

Hướng dẫn 

sửa báo cáo 

TN

14h00
TH điện tử 

cơ bản
6-9

TH điện tử 

cơ bản
6-9

HT máy 

lạnh công 

nghiệp

6-9

Thầy Lộc 
PTH nhà 

E(cs1)
Thầy Kiên HTL nhà C T. Viết Hùng
 

PTH tầng 4 

nhà A cs1
T. Viết Hùng
 

PTH nhà A 

cs1
Thầy Lộc 

PTH 

nhà 

E(cs1)

Thực tập

Thực tập 

nhà thuốc

Thực tập nhà 

thuốc

Thực tập 

nhà thuốc

Thực tập nhà 

thuốc

Thực tập nhà 

thuốc

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

AĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

AĐL01A-K13

Sáng

Chiều

AĐĐT01A-K13

Sáng

Chiều

BCNOT01-K13 

(NNV)

Sáng

Chiều

ACNKT01A+ 

ACNXD01A+A

XDĐB 01A K13

Sáng

Chiều

BD01-K13 

(NNV)

Sáng

Chiều

Trang 7


